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PHẦN I:  ĐẶT VẤN ĐỀ

I. Lí do chọn đề tài

  
Hiện nay, nền kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, xu thế hội nhập kinh tế ngày càng mở cửa, đòi hỏi nền giáo dục Việt Nam phải không ngừng cải tiến, đổi mới để phù hợp với nền giáo dục của các quốc gia trên thế giới. Tại hội nghị trung ương 8 khóa XI đã ban hành Nghị quyết về đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

  
Vì vậy, mỗi thầy cô giáo trong ngành giáo dục phải tự hoàn thiện bản thân về nghề nghiệp, đổi mới về phương pháp dạy học đó là điều tất yếu để phù hợp với yêu cầu của ngành giáo dục và cũng là thể hiện sự tôn trọng, tâm huyết với nghề dạy học của mình.

  
Ở bậc trung học phổ thông, Sinh học 12 là phần kiến thức khá khó và liên quan đến nhau. Qua thực tế dạy và học có thể thấy rằng kiến thức phần di truyền học là phần kiến thức khó nhất đặc biệt là bài tập về các quy luật di truyền.

Năm học 2018 – 2019 là năm học có nhiều đổi mới trong đề thi trung học phổ thông quốc gia, kiến thức thi gồm 10% kiến thức sinh học 10, 20% kiến thức sinh học 11, 70 % kiến thức sinh học 12. Kiến thức ở dạng nhận biết, thông hiểu hoặc vận dụng thấp thường là những nội dung lí thuyết, học sinh có thể dễ dàng dành được những điểm số cao ở phần này nhưng những bài tập khó nhất, ở mức vận dụng cao và đạt được mức điểm tối đa thì đa số thuộc nội dung phần quy luật di tryền trong đó có dạng bài tập “Tính số kiểu gen khi biết gen đột biến” là dạng bài tập vận dụng cao lần đầu tiên xuất hiện trong đề thi THPT Quốc gia năm học 2017 - 2018.

Bằng những trăn trở xem để tìm ra cách giải nhanh nhất trong thời gian ngắn tôi suy nghĩ, nghiên cứu và đưa ra công thức giải nhanh về dạng bài tập này giúp các em học sinh dễ dàng làm các bài tập và giải quyết câu hỏi khó một cách nhanh chóng.   


Trên cơ sở đó tôi đã chọn đề tài: “Phương pháp giải nhanh bài tập tính số kiểu gen khi biết gen đột biến – Sinh học 12, ôn thi THPT quốc gia”
II. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng: 
Học sinh lớp 12 - Trung học phổ thông.

Phạm vi nghiên cứu: 

Đề tài nghiên cứu phương pháp giải nhanh với các công thức mới để làm các bài tập phục vụ ôn thi THPT quốc gia – Sinh học 12 THPT trong phạm vi phần di truyền gồm:

- Chương 1: Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền phần đột biến

- Chương II: Các quy luật di truyền phần quy luật phân li độc lập.
 III. Mục tiêu nghiên cứu

- Đối với học sinh: 

+ Rút ngắn thời gian làm bài của học sinh.


+ Đưa ra công thức giải nhanh dễ áp dụng.


+ Giúp học sinh có phương pháp giải rất nhanh các bài tập khó trong quy luật di truyền, giúp các em làm các câu hỏi khó trong thời gian ngắn của đề thi. Những câu hỏi khó ở mức vận dụng cao khi áp dụng phương pháp giải nhanh sẽ biến thành những câu hỏi ở mức thông hiểu.


+ Giúp học sinh phát triển tư duy logic, rèn luyện kỹ năng nhận xét, phân tích, so sánh, tổng hợp. Học sinh hứng thú, sáng tạo, có cách nhìn tổng thể, sâu sắc và toàn diện một vấn đề mình đã học.
 - Đối với giáo viên: 

+ Bổ sung thêm nguồn công thức giải nhanh mới vào kho tư liệu sinh học.


+ Giúp giáo viên hiểu bản chất của các dạng bài toán và nắm vững phương pháp giải nhanh các bài tập.

+ Giúp giáo viên vận dụng các công thức mới một cách nhanh chóng, hiệu quả, rút ngắn thời gian làm bài.

+ Là tiền đề cho những ý tưởng sáng tạo về các công thức và các dạng bài tập mới.
IV. Giả thiết khoa học của đề tài


Từ câu hỏi trong đề thi THPT quốc gia năm học 2017 - 2018. 

Một quần thể thực vật giao phẫu ngẫu nhiên, xét 4 cặp gen A, a; B, b; D, d; E, e phân li độc lập, mỗi gen quy định một tính trạng và các alen trội là trội hoàn toàn. Cho biết không xảy ra đột biến nhiễm sắc thể, các alen đột biến đều không ảnh hưởng tới sức sống và khả năng sinh sản của thể đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Nếu A, B, D, E là các alen đột biến thì các thể đột biến có tối đa 77 loại kiểu gen.

II. Nếu A, B, D, e  là các alen đột biến thì các thể đột biến về cả 4 gen có tối đa 8 loại kiểu gen.

III. Nếu A, B, d, e  là các alen đột biến thì các thể đột biến về cả 4 gen có tối đa 10 loại kiểu gen.

IV. Nếu a, b, c, d, e là các alen đột biến thì các thể đột biến có tối đa 65 loại kiểu gen.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Từ đó đưa ra các công thức giải nhanh, mở rộng bài toán với nhiều trường hợp khác. Do đó, nếu áp dụng phương pháp giải nhanh bằng các công thức thì sẽ giải quyết được những vấn đề sau:
+ Tính được số kiểu gen của các thể đột biến khi các gen phân li độc lập.
+ Giải nhanh các bài tập khi 1 gen có nhiều alen.
+ Chỉ cần biết số lượng gen trội hoặc lặn đột biến có thể tính được các kiểu gen.

+ Phục vụ ôn thi học sinh giỏi với bài toán mở rộng.

V. Nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu

1. Nhiệm vụ 

Từ bài toán trong đề thi THPT quốc gia đề tài có nhiệm vụ giải đáp các câu hỏi khoa học sau đây:


- Phải giải bài toán như thế nào theo cách nhanh nhất?


- Nếu không phải gen có 2 alen mà có nhiều alen thì giải quyết như thế nào?


- Vận dụng như thế nào vào ôn thi học sinh giỏi?

- Học sinh gặp những thuận lợi, khó khăn gì khi áp dụng giải nhanh?


- Kết quả thực nghiệm như thế nào ?

2. Phương pháp
 
Trong quá trình nghiên cứu, đề tài sử dụng những phương pháp sau:

Nghiên cứu lý luận, điều tra, quan sát thực tiễn, thực nghiệm sư phạm.

VI. Dự báo những đóng góp mới của đề tài


- Cung cấp những công thức mới của phương pháp giải nhanh.


- Làm phong phú hơn kho tài liệu về dạy và học môn Sinh học.


- Phát triển các năng lực như thu nhận, xử lí thông tin, năng lực tư duy, năng lực ngôn ngữ, năng lực nghiên cứu khoa học.

- Giúp học sinh học tập tốt hơn, chủ động và tích cực hơn, khả năng ghi nhớ khoa học và logic hơn.
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PHẦN II: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

I. Cơ sở khoa học

1. Cơ sở lý luận

      
Phương pháp giải nhanh giải quyết vấn đề thời gian cho học sinh trong kỳ thi THPT quốc gia. Hiện nay, thời gian thi cho bộ môn sinh giảm xuống còn 50 phút với 40 câu hỏi, trong những câu hỏi khó lại có nhiều ý lựa chọn với số phương án đúng thường là A.1, B.2, C.3, D.4 nếu sử dụng các phương pháp cũ để giải bài toán sẽ tốn rất nhiều thời gian và chắc chắn không thể đạt được điểm cao.

Các công thức giải nhanh giúp học sinh nắm vững các phần kiến thức, giúp nội dung học có ý nghĩa hơn, hứng thú, hấp dẫn hơn với các em học sinh.

  
2. Cơ sở thực tiễn

  
Qua thực tế giảng dạy tôi nhận thấy nếu giải bằng phương pháp cũ học sinh sẽ tốn rất nhiều thời gian, không đủ thời gian làm bài cho những câu hỏi khó nhất là với câu hỏi số đáp án đúng là bao nhiêu

Trong những năm trước đây học sinh thường áp dụng phương pháp truyền thống khi giải vừa dài dòng khó hiểu lại không gây được hứng thú học tập ở học sinh nên hiệu quả đạt được không cao. 

Các câu hỏi ở phần di truyền thường là những câu hỏi khó ở mức vận dụng hoặc vận dụng cao để học sinh lấy điểm tối đa nên càng khó khăn hơn cho học sinh, mặt khác số công thức giải nhanh ở phần này còn ít, chưa đa dạng.

II. Thực trạng trước khi thực hiện đề tài

 
Muốn các em học sinh hứng thú với môn Sinh học thì đổi mới phương pháp dạy học phải là điều tất yếu với giáo viên, phương pháp giải nhanh này là một công cụ hữu hiệu cho quá trình đổi mới phương pháp đó.

  
  Trong cấu trúc ra đề thi THPT quốc gia của bộ Giáo dục và Đào tạo thường đưa ra các dạng câu hỏi mới và khó đòi hỏi giáo viên phải thường xuyên tự bồi dưỡng để đưa ra phương pháp dạy học tốt nhất.
 
Đứng trước thực trạng như vậy, tôi đã mạnh dạn đưa ra một số công thức giải nhanh bài tập tính số kiểu gen khi biết gen đột biến thuộc kiến thức di truyền sinh học 12 vừa phục vụ giảng dạy cho bản thân vừa đồng thời làm tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên nhằm phục vụ tốt cho công tác giảng dạy.

III. Một số công thức mới giải nhanh tính số kiểu gen khi biết gen đột biến.
	Công thức 1:

Một loài có bộ NST 2n, trên mỗi NST xét một gen có 2 alen, alen trội là trội hoàn toàn so với alen lặn, trong đó alen lặn là alen đột biến.

       - Số kiểu gen tối đa bị đột biến = 3n – 1.

       - Số kiểu gen tối đa quy định kiểu hình đột biến = 3n – 2n.

       - Số kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về m tính trạng = 
[image: image1.wmf]m
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         (m ≤ n)


Chứng minh:
- Số kiểu gen tối đa bị đột biến 

Mỗi gen có 2 alen (ví dụ A, a) ( Số kiểu gen tối đa là 3 (Kiểu gen AA, Aa, aa)

( Với n cặp gen cho số kiểu gen tối đa là 3n 
Trong số này chỉ có 1 kiểu gen không đột biến là kiểu gen đồng hợp trội về tất cả các cặp gen (Kiểu gen dị hợp là kiểu gen bị đột biến).

( Số kiểu gen đột biến tối đa = tổng số kiểu gen – số kiểu gen không đột biến 
= 3n – 1.

- Số kiểu gen tối đa quy định kiểu hình đột biến 

Mỗi gen gồm 2 alen (ví dụ A, a) cho 3 kiểu gen trong đó có 2 kiểu gen quy định kiểu hình không đột biến (AA và Aa).

( Số kiểu gen quy định kiểu hình không đột biến = 2n
( Số kiểu gen quy định kiểu hình đột biến = tổng số kiểu gen – số kiểu gen quy định kiểu hình không đột biến = 3n – 2n.

- Số kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về m tính trạng 

Có m tính trạng bị đột biến, mỗi tính trạng cho 1 kiểu gen.
Trong số n tính trạng chọn lấy m tính trạng ( 
[image: image2.wmf]m
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Còn lại n – m tính trạng không đột biến có 2n-m kiểu gen.

( Số kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về m tính trạng = 
[image: image3.wmf]m
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 × 2n-m.
 Ví dụ: 

Câu 1: Một loài thực vật lưỡng bội bộ NST là 2n = 16, trên mỗi NST xét một gen có 2 alen, alen trội là trội hoàn toàn trong đó alen lặn là alen đột biến. Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?
I. Quần thể trên có tối đa 6561 kiểu gen.

II. Quần thể trên có tối đa 6560 kiểu gen đột biến.

III. Quần thể trên có tối đa 6305 kiểu gen quy định kiểu hình đột biến.

IV. Quần thể trên có tối đa 1792 kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về 3 tính trạng.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Hướng dẫn giải

 Đáp án D. Cả 4 phát biểu trên đều đúng.

I đúng. Số kiểu gen tối đa = 38 = 6561 kiểu gen.

II đúng. Số kiểu gen đột biến 6561 - 1 = 6560 kiểu gen.

III đúng. Số kiểu gen quy định kiểu hình đột biến = 38 - 28 = 6305 kiểu gen.

IV đúng. Số kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về 3 tính trạng = 
[image: image4.wmf]3

8

C

× 28 - 3 = 1792.

Câu 2: Một loài thực vật lưỡng bội bộ NST là 2n = 20, trên mỗi NST xét một gen có 2 alen, alen trội là trội hoàn toàn trong đó alen lặn là alen đột biến. Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

I. Quần thể trên có tối đa 6560 kiểu gen đột biến.

II. Quần thể trên có tối đa 6305 kiểu gen quy định kiểu hình đột biến.

III. Quần thể trên có tối đa 15360 kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về 3 tính trạng.

IV. Quần thể chỉ có 1 kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về tất cả các tính trạng.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Hướng dẫn giải

Đáp án D. Cả 4 phát biểu trên đều đúng.

I đúng. Số kiểu gen đột biến 310 - 1 = 59048 kiểu gen.

II đúng. Số kiểu gen quy định kiểu hình đột biến = 310 – 210 = 58025 kiểu gen.

III đúng. Số kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về 3 tính trạng = 
[image: image5.wmf]3
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× 210 - 3 = 15360 kiểu gen.

IV đúng. Kiểu gen quy dịnh kiểu hình đột biến về tất cả tính trạng = 
[image: image6.wmf]10
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× 210 – 10 = 1 kiểu gen.

Câu 3: Một loài thực vật lưỡng bội bộ NST là 2n = 14, trên mỗi NST xét một gen có 2 alen, alen trội là trội hoàn toàn trong đó alen lặn là alen đột biến. Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

I. Quần thể trên có tối đa 2186 kiểu gen đột biến.

II. Quần thể trên có tối đa 128 kiểu gen quy định kiểu hình không đột biến.

III. Quần thể trên có tối đa 2059 kiểu gen quy định kiểu hình đột biến.

IV. Quần thể trên có tối đa 448 kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về 3 tính trạng.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Hướng dẫn giải

Đáp án D. Cả 4 phát biểu trên đều đúng.

I đúng. Số kiểu gen đột biến 37 - 1 = 2186 kiểu gen.

II đúng. Số kiểu gen quy định kiểu hình không đột biến = 27 = 128 kiểu gen.

III đúng. Số kiểu gen quy định kiểu hình đột biến = 37 – 27 = 2059 kiểu gen.

IV đúng. Số kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về 1 tính trạng = 
[image: image7.wmf]1
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× 27 - 1 = 448 kiểu gen.
	Trường hợp 1: Cặp NST chứa 1 gen có nhiều alen phải tính số kiểu gen tạo ra từ gen đó, số kiểu gen đột biến, không đột biến. Các cặp NST khác gồm 1 gen có 2 alen vẫn tính như công thức 1.


Ví dụ: 

Câu 1: Một loài thực vật lưỡng bội bộ NST là 2n = 14, trên NST số 1 xét một gen có 3 alen A, a, a1 (A>> a>> a1) các nhiễm sắc thể khác xét 1 gen có 2 alen, alen trội là trội hoàn toàn trong đó alen lặn là alen đột biến. Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

I. Quần thể trên có tối đa 4374 kiểu gen.

II. Quần thể trên có tối đa 4373 kiểu gen đột biến.

III. Quần thể trên có tối đa 192 kiểu gen quy định kiểu hình không đột biến.

IV. Quần thể trên có tối đa 4182 kiểu gen quy định kiểu hình đột biến.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Hướng dẫn giải

Đáp án D. Cả 4 phát biểu trên đều đúng.

Cặp NST số 1 có 3 alen ( Có tối đa 6 kiểu gen, trong đó chỉ có 1 kiểu gen không đột biến là AA. Các cặp NST khác  chỉ có 2 alen ( Có tối đa 3 kiểu gen.

I đúng. Số kiểu gen tối đa = 6 × 36  = 4374 kiểu gen.

II đúng. Số kiểu gen đột biến = 4374 – 1 = 4373 kiểu gen.

III đúng. Số kiểu gen quy định kiểu hình không đột biến = 3 × 26 = 192 kiểu gen.

IV đúng. Số kiểu gen quy định kiểu hình đột biến = 4374 – 192 = 4182 kiểu gen.

Câu 2: Một loài thực vật lưỡng bội bộ NST là 2n = 16, trên NST số 1 xét một gen có 3 alen A, a, a1 (A>> a>> a1) các nhiễm sắc thể khác xét 1 gen có 2 alen, trong đó alen lặn là alen đột biến. Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

I. Quần thể trên có tối đa 13121 kiểu gen đột biến.

II. Quần thể trên có tối đa 384 kiểu gen quy định kiểu hình không đột biến.

III. Quần thể trên có tối đa 12738 kiểu gen quy định kiểu hình đột biến.

IV. Quần thể trên có tối đa 1628  kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về 1 tính trạng.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Hướng dẫn giải

Đáp án D. Cả 4 phát biểu trên đều đúng.

Cặp NST số 1 có 3 alen ( Có tối đa 6 kiểu gen, trong đó chỉ có 1 kiểu gen không đột biến là AA. Các cặp NST khác  chỉ có 2 alen ( Có tối đa 3 kiểu gen.

I đúng. Số kiểu gen đột biến = 6 × 37  – 1 = 13121 kiểu gen.

II đúng. Số kiểu gen quy định kiểu hình không đột biến = 3 × 27 = 384 kiểu gen.

III đúng. Số kiểu gen quy định kiểu hình đột biến = 6 × 37   – 3 × 27  = 12738 kiểu gen.

IV đúng. Cặp NST số 1 có 3 alen ( Có tối đa 6 kiểu gen, trong đó có 3 kiểu gen quy định kiểu hình đột biến, 3 kiểu gen quy định kiểu hình bình thường.

Các cặp NST khác có 2 alen ( Có tối đa 3 kiểu gen, trong đó có 1 kiểu gen quy định kiểu hình đột biến, 2 kiểu gen quy định kiểu hình bình thường.

TH1: Nếu tính trạng đột biến ở cặp NST số 1 

( Số kiểu gen quy định kiểu hình đột biến = 3 × 27 = 284 kiểu gen.

TH2: Nếu tính trạng đột biến ở các cặp NST khác.

( Số kiểu gen quy định kiểu hình đột biến = 3 × 
[image: image8.wmf]1
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× 27 – 1 = 1344 kiểu gen.

( Số kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về 1 tính trạng = 284 + 1344 = 1628 kiểu gen.

Câu 3: Một loài thực vật lưỡng bội bộ NST là 2n = 14, trên NST số 1 xét một gen có 3 alen A, a, a1 (A>>a>>a1) các nhiễm sắc thể khác xét 1 gen có 2 alen, trong đó alen lặn là alen đột biến. Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

I. Quần thể trên có tối đa 320 kiểu gen mang tất cả các alen đột biến ở các gen.

II. Quần thể trên có tối đa 192  kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về tất cả các tính trạng.

III. Quần thể trên có tối đa 672 kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về 1 tính trạng.

IV. Quần thể trên có tối đa 1296 kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về 2 tính trạng.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Hướng dẫn giải

Đáp án D. Cả 4 phát biểu trên đều đúng.

Cặp NST số 1 có 3 alen ( Có tối đa 6 kiểu gen, trong đó chỉ có 1 kiểu gen không mang đột biến là AA, 5 kiểu gen còn lại đều mang alen đột biến

Các cặp NST khác chỉ có 2 alen ( Có tối đa 3 kiểu gen, trong đó có  kiểu gen mang alen đột biến.

I đúng. Số kiểu gen mang tất cả các alen đột biến  = 5 × 26  = 320 kiểu gen.

II đúng. Số kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về tất cả các tính trạng = 3 × 26 = 192 kiểu gen.

III đúng. Cặp NST số 1 có 3 alen ( Có tối đa 6 kiểu gen, trong đó có 3 kiểu gen quy định kiểu hình đột biến, 3 kiểu gen quy định kiểu hình bình thường.

Các cặp NST khác có 2 alen ( Có tối đa 3 kiểu gen, trong đó có 1 kiểu gen quy định kiểu hình đột biến, 2 kiểu gen quy định kiểu hình bình thường.

TH1: Nếu tính trạng đột biến ở cặp NST số 1 

( Số kiểu gen quy định kiểu hình đột biến = 3 × 26 = 192 kiểu gen.

TH2: Nếu tính trạng đột biến ở các cặp NST khác.

( Số kiểu gen quy định kiểu hình đột biến = 3 × 
[image: image9.wmf]1
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× 26 – 1 = 480 kiểu gen.

( Số kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về 1 tính trạng = 192 + 480 = 672.
IV đúng. TH1: Nếu tính trạng đột biến ở cặp NST số 1 và 1 cặp NST khác

( Số kiểu gen quy định kiểu hình đột biến = 3 × 
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× 26 – 1  = 576 kiểu gen.

TH2: Nếu 2 tính trạng đột biến không nằm ở cặp NST số 1.

( Số kiểu gen quy định kiểu hình đột biến = 3 × 
[image: image11.wmf]2

6

C

× 26 – 2 = 720 kiểu gen.

( Số kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về 2 tính trạng = 576 + 720 = 1296.
	Trường hợp 2: Khi biết rõ các gen quy định tính trạng cụ thể phải tính số kiểu gen cho tính trạng mà đề bài yêu cầu


Ví dụ:
Câu 1: Một loài thực vật lưỡng bội bộ NST là 2n = 8, xét 4 cặp gen A, a; B, b; D, d; E, e phân li độc lập, gen trội là trội hoàn toàn trong đó alen lặn là alen đột biến. Biết gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn gen a quy định hoa trắng, gen B quy định thân cao trội hoàn toàn gen b quy định thân thấp, gen D quy định quả tròn trội hoàn toàn gen d quy định quả dài, gen E quy định hạt trơn trội hoàn toàn gen e quy định hạt nhăn. Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

I. Quần thể trên có tối đa 80 kiểu gen đột biến.

II. Quần thể trên có tối đa 32  kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về 1 tính trạng.

III. Quần thể trên có tối đa 27  kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về tính trạng thân thấp.

IV. Quần thể trên có tối đa 9  kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về tính trạng thân thấp, hoa trắng.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Hướng dẫn giải

Đáp án D. Cả 4 phát biểu trên đều đúng.

I đúng. Số kiểu gen đột biến =  34  – 1 = 80 kiểu gen.

II đúng. Số kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về 1 tính trạng = 
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4

C

× 24 – 1 = 32 kiểu gen.

III đúng. Số kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về tính trạng thân thấp =  3 × 1 × 3 × 3 = 27 kiểu gen.

IV đúng. Số kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về tính trạng thân thấp, hoa trắng 

= 1 × 1 × 3 × 3 = 9 kiểu gen. 

Câu 2: Một loài thực vật lưỡng bội bộ NST là 2n = 8, xét 4 cặp gen A, a; B, b; D, d; E, e, gen trội là trội hoàn toàn trong đó alen lặn là alen đột biến. Biết gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn gen a quy định hoa trắng, gen B quy định thân cao trội hoàn toàn gen b quy định thân thấp, gen D quy định quả tròn trội hoàn toàn gen d quy định quả dài, gen E quy định hạt trơn trội hoàn toàn gen e quy định hạt nhăn. Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

I. Quần thể trên có tối đa 16 kiểu gen mang tất cả các alen đột biến.

II. Quần thể trên chỉ có 1 kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về tất cả các tính trạng.

III. Quần thể trên có tối đa 24 kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về 2 tính trạng.

IV. Quần thể trên có tối đa 9  kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về tính trạng thân thấp, hoa trắng.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Hướng dẫn giải

Đáp án D. Cả 4 phát biểu trên đều đúng.

I đúng. Số kiểu gen mang tất cả alen đột biến (abde) =  32  = 16 kiểu gen.

II đúng. Quần thể trên có số kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về tất cả các tính trạng = 1 × 1 × 1 × 1 = 1 kiểu gen.

III đúng. Số kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về 2 tính trạng = 
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× 24 – 2 = 24 kiểu gen.

IV đúng. Số kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về tính trạng thân thấp, hoa trắng 

= 1 × 1 × 3 × 3 = 9 kiểu gen. 
Công thức 2:

1 gen có 2 alen, xét n cặp gen phân li độc lập, các alen trội là alen đột biến.


- Số kiểu gen đột biến tối đa


= Số kiểu gen tối đa quy định kiểu hình đột biến = 3n – 1.


- Số kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về m tính trạng = 2m ×
[image: image14.wmf]m

n

C

.


- Số kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về tất cả các tính trạng = 2m
Chứng minh:

- Số kiểu gen tối đa bị đột biến 

Mỗi gen có 2 alen (ví dụ A, a) ( Số kiểu gen tối đa là 3 (Kiểu gen AA, Aa, aa)

( Với n cặp gen cho số kiểu gen tối đa là 3n 
Trong số này chỉ có 1 kiểu gen không đột biến là kiểu gen đồng hợp lặn về tất cả các cặp gen.

( Số kiểu gen đột biến tối đa = tổng số kiểu gen – số kiểu gen không đột biến 

= 3n – 1.

- Số kiểu gen tối đa quy định kiểu hình đột biến 

Mỗi gen gồm 2 alen (ví dụ A, a) cho 3 kiểu gen trong đó có 1 kiểu gen quy định kiểu hình không đột biến (aa).

( Số kiểu gen quy định kiểu hình không đột biến = 1

( Số kiểu gen quy định kiểu hình đột biến = tổng số kiểu gen – số kiểu gen quy định kiểu hình không đột biến = 3n – 1.

- Số kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về m tính trạng 

Có m tính trạng bị đột biến, mỗi tính trạng có 2 kiểu gen quy định 

( có 2m kiểu gen.
n - m tính trạng không đột biến, mỗi tính trạng do 1 kiểu gen quy định 

( Có 1 kiểu gen.
( Số kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về m tính trạng = 
[image: image15.wmf]m
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 × 2m.

- Số kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về tất cả các tính trạng 

Trường hợp này m = n ( Số kiểu gen = 2m
Ví dụ:

Câu 1: Một loài thực vật lưỡng bội bộ NST là 2n = 8, xét 4 cặp gen A, a; B, b; D, d; E, e phân li độc lập trong đó tất cả các alen trội là alen đột biến. Cho biết alen trội là trội hoàn toàn không xảy ra đột biến nhiễm sắc thể, các alen đột biến đều không ảnh hưởng tới sức sống và khả năng sinh sản của thể đột biến Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

I. Quần thể trên có tối đa 80 kiểu gen đột biến.

II. Quần thể trên có tối đa 80 kiểu gen quy định kiểu hình đột biến.

III. Quần thể trên có tối đa 8  kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về 1 tính trạng.

IV. Quần thể trên có tối đa 16 kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về cả 4 tính trạng.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Hướng dẫn giải

Đáp án D. Cả 4 phát biểu trên đều đúng.

I đúng. Số kiểu gen đột biến =  34  – 1 = 80 kiểu gen.

II đúng. Số kiểu gen quy định kiểu hình đột biến =  34  – 1 = 80 kiểu gen.

III đúng. Số kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về 1 tính trạng = 21 × 
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 = 8 kiểu gen.

IV đúng. kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về cả 4 tính trạng = 24 × 
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 = 16 kiểu gen. 

Câu 2. Một quần thể thực vật giao phấn ngẫu nhiên, xét 3 cặp gen A, a; B, b; D, d phân li độc lập, mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn và đều là các gen đột biến. Cho biết không xảy ra đột biến nhiễm sắc thể, các alen đột biến đều không ảnh hưởng tới sức sống và khả năng sinh sản của thể đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Thể đột biến có tối đa 26 loại kiểu gen.

II. Quần thể có 26 loại kiểu gen quy định kiểu hình đột biến.

III. Các thể đột biến về 2 tính trạng có tối đa 12 kiểu gen.

IV. Các thể đột biến về tất cả các tính trạng có 8 kiểu gen.

A. 1.             
B. 4.              
C. 2.                       
D. 3.

Hướng dẫn giải

Đáp án B. Cả 4 phát biểu trên đều đúng.

Trong loài luôn có 2 loại kiểu hình, đó là kiểu hình không đột biến và kiểu hình đột biến.

Tổng số kiểu gen của loài này là 33 = 27 kiểu gen.

I đúng. Nếu cả 3 alen A, B, D đều là alen đột biến (đột biến trội) thì kiểu hình bình thường chỉ có 1 kiểu gen (aabbddee) nên số kiểu gen có trong các thể đột biến = 33 – 1 = 26.

II đúng. Số kiểu gen quy định kiểu hình trong các thể đột biến = 33 – 1 = 26.

III đúng. Các thể đột biến về 2 tính trạng có 22 × 
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 = 12 kiểu gen.

IV đúng. Các thể đột biến về tất cả các tính trạng có 23 = 8 kiểu gen.

Câu 3: Một loài thực vật lưỡng bội bộ NST là 2n = 8, xét 4 cặp gen A, a; B, b; D, d; E, e phân li độc lập trong đó tất cả các alen trội là alen đột biến. Cho biết alen trội là trội hoàn toàn không xảy ra đột biến nhiễm sắc thể, các alen đột biến đều không ảnh hưởng tới sức sống và khả năng sinh sản của thể đột biến Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

I. Quần thể trên có tối đa 1 kiểu gen không đột biến.

II. Quần thể trên có tối đa 48 kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về ít nhất 3 tính trạng.

III. Quần thể trên có tối đa 72  kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về ít nhất 2 tính trạng.

IV. Quần thể trên có tối đa 80 kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về ít nhất 1 tính trạng.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Hướng dẫn giải

Đáp án D. Cả 4 phát biểu trên đều đúng.

I đúng. Số kiểu gen không đột biến = 1 × 1 × 1 × 1 = 1 kiểu gen.

II đúng. Số kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về ít nhất 3 tính trạng = số kiểu gen có kiểu hình đột biến về 3 tính trạng + 4 tính trạng = 23 × 
[image: image19.wmf]3

4

C

+ 24 = 48.

III đúng. Số kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về ít nhất 2 tính trạng = số kiểu gen có kiểu hình đột biến về 2 tính trạng + 3 tính trạng + 4 tính trạng = 22 × 
[image: image20.wmf]2
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+ 23 × 
[image: image21.wmf]3
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+ 24 = 72.

IV đúng. Số kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về ít nhất 1 tính trạng = tổng số kiểu gen – số kiểu gen không bị đột biến = 34 – 1 = 80 kiểu gen.

Câu 4. Một quần thể thực vật giao phấn ngẫu nhiên, xét 3 cặp gen A, a; B, b; D, d phân li độc lập, mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn và đều là các gen đột biến. Cho biết không xảy ra đột biến nhiễm sắc thể, các alen đột biến đều không ảnh hưởng tới sức sống và khả năng sinh sản của thể đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

I. Quần thể trên có tối đa 2 kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về 1 tính trạng do gen A quy định.

II. Quần thể có tối đa 26 loại kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về ít nhất 1 tính trạng.

III. Quần thể trên có tối đa 6 kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về 1 tính trạng.

IV. Quần thể có tối đa 26 loại kiểu gen mang alen không đột biến.

A. 1.             
B. 4.              
C. 2.                       
D. 3.

Hướng dẫn giải

Đáp án B. Cả 4 phát biểu trên đều đúng.

Trong loài luôn có 2 loại kiểu hình, đó là kiểu hình không đột biến và kiểu hình đột biến. Tổng số kiểu gen của loài này là 33 = 27 kiểu gen.

I đúng. Số kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về 1 tính trạng do gen A quy định = 21 = 22 kiểu gen.

II đúng. Số kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về ít nhất 1 tính trạng trong các thể đột biến = 33 – 1 = 26 kiểu gen.

III đúng. Số kiểu gen = 21 × 
[image: image22.wmf]1
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C

 = 6 kiểu gen.

IV đúng. Số loại kiểu gen mang alen không đột biến = tổng kiểu gen – số kiểu gen có tất cả các alen đều đột biến = 33 – 1 = 26 kiểu gen.


Công thức 3: 
1 gen có 2 alen, xét n cặp gen phân li độc lập, có m alen trội là alen đột biến, 
n-m alen lặn là alen đột biến, đã biết rõ những gen nào là gen đột biến trội, lặn
- Số kiểu gen đột biến tối đa = 3n – 1.

- Số kiểu gen tối đa quy định kiểu hình không đột biến = 2n –m.

- Số kiểu gen tối đa quy định kiểu hình đột biến = 3n – 2n–m.

- Số kiểu gen tối đa quy định kiểu hình đột biến về tất cả các tính trạng = 2m

- Số kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về 1 tính trạng

= 2 ×
[image: image23.wmf]1

m
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 + 
[image: image24.wmf]1
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× 2n-m-1 = 2m + 
[image: image25.wmf]n-m
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 × 2n-m.
Chứng minh:

- Số kiểu gen tối đa bị đột biến 

Mỗi gen có 2 alen (ví dụ A, a) ( Số kiểu gen tối đa là 3 (Kiểu gen AA, Aa, aa)

( Với n cặp gen cho số kiểu gen tối đa là 3n 
Trong số này chỉ có 1 kiểu gen không đột biến ( Số kiểu gen đột biến tối đa = tổng số kiểu gen – số kiểu gen không đột biến = 3n – 1.

Số kiểu gen quy định kiểu hình không đột biến 

Có m gen trội bị đột biến ( có 1 kiểu gen không đột biến.
Có n-m gen lặn đột biến ( có 2n –m kiểu gen không đột biến.

( Số kiểu gen không đột biến = 1 × 2n – m = 2n – m kiểu gen.
- Số kiểu gen tối đa quy định kiểu hình đột biến 
Số kiểu gen quy định kiểu hình đột biến = tổng số kiểu gen – số kiểu gen quy định kiểu hình không đột biến = 3n – 2n–m.

- Số kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về tất cả các tính trạng 

Có m gen trội bị đột biến ( có 2m kiểu gen đột biến về tất cả các tính trạng.

Có n-m gen lặn đột biến ( có 1 kiểu gen đột biến về tất cả các tính trạng.

( Số kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về tất cả các tính trạng = 2m
- Số kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về 1 tính trạng

TH1: Nếu kiểu hình đột biến ở m tính trạng trội ( Số kiểu gen = 2 ×
[image: image26.wmf]1
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TH2: Nếu kiểu hình đột biến ở n tính trạng lặn ( Số kiểu gen = 
[image: image27.wmf]1

n-m

C

× 2n-m-1
( Số kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về 1 tính trạng

= 2 ×
[image: image28.wmf]1

m
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 + 
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C

× 2n-m-1 = 2m + 
[image: image30.wmf]n-m

2

 × 2n-m.

Ví dụ:

Câu 1: Một loài thực vật lưỡng bội bộ NST là 2n = 8, xét 4 cặp gen A, a; B, b; D, d; E, e phân li độc lập trong đó alen A, B, d, e là các alen đột biến. Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

I. Quần thể trên có tối đa 80 kiểu gen đột biến.

II. Quần thể có tối đa 4 kiểu gen quy định kiểu hình không đột biến.

III. Thể đột biến có tối đa 4 kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về tất cả các tính trạng.

IV. Thể đột biến có tối đa 8 kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về 1 tính trạng.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Hướng dẫn giải

Đáp án D. Cả 4 phát biểu trên đều đúng.

Có 2 alen trội đột biến, 2 alen lặn đột biến.

I đúng. Số kiểu gen quy định kiểu hình đột biến = 34 – 1 = 80 kiểu gen.

II đúng. Số kiểu gen quy định kiểu hình không đột biến = 24-2 = 4 kiểu gen.

III đúng. Số kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về tất cả các tính trạng = 22 = 4 kiểu gen.

IV đúng. Số kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về 1 tính trạng

= 2 × 
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 +  
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 × 21 = 8 kiểu gen. 

Câu 2: Một loài thực vật lưỡng bội bộ NST là 2n = 10, xét 5 cặp gen A, a; B, b; D, d; E, e; G, g phân li độc lập trong đó alen A, B, d, e, g là các alen đột biến. Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

I. Quần thể trên có tối đa 242 kiểu gen đột biến.

II. Quần thể có tối đa 235 kiểu gen quy định kiểu hình đột biến.

III. Thể đột biến có tối đa 4 kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về tất cả các tính trạng.

IV. Thể đột biến có tối đa 16 kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về 1 tính trạng.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Hướng dẫn giải

Đáp án D. Cả 4 phát biểu trên đều đúng.

Có 2 alen trội đột biến, 3 alen lặn đột biến.

I đúng. Số kiểu gen quy định kiểu hình đột biến = 35 – 1 = 242 kiểu gen.

II đúng. Số kiểu gen quy định kiểu hình không đột biến = 25-2 = 8 kiểu gen.

( Số kiểu gen quy định kiểu hình đột biến = 35 ​- 25-2 = 235 kiểu gen.

III đúng. Số kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về tất cả các tính trạng = 22 = 4 kiểu gen.

IV đúng. Số kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về 1 tính trạng

= 2 × 
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 +  
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 × 22 = 16 kiểu gen. 

Câu 3: Một loài thực vật lưỡng bội bộ NST là 2n = 10, xét 5 cặp gen A, a; B, b; D, d; E, e; G, g phân li độc lập trong đó alen A, B, D, e, g là các alen đột biến. Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

I. Quần thể trên có tối đa 8 kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về tất cả các tính trạng.

II. Quần thể có tối đa 4 kiểu gen quy định kiểu hình không đột biến.

III. Thể đột biến có tối đa 239 kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về ít nhất 1 tính trạng.

IV. Thể đột biến có tối đa 10 kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về 1 tính trạng.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Hướng dẫn giải

Đáp án D. Cả 4 phát biểu trên đều đúng.

Có 2 alen trội đột biến, 3 alen lặn đột biến.

I đúng. Số kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về tất cả các tính trạng = 23 = 8 kiểu gen.

II đúng. Số kiểu gen quy định kiểu hình không đột biến = 25-3 = 4 kiểu gen.

III đúng. Số kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về ít nhất 1 tính trạng = Số kiểu gen – Số kiểu gen không đột biến = 35 – 25-3 = 239 kiểu gen.

IV đúng. Số kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về 1 tính trạng

= 2 × 
[image: image35.wmf]1
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 +  
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 × 21 = 10 kiểu gen. 

Công thức 4:

1 gen có 2 alen, xét n cặp gen phân li độc lập, có m alen trội là alen đột biến, 

n-m alen lặn là alen đột biến, chỉ biết số lượng gen có đột biến alen trội, số lượng gen có đột biến alen lặn.
- Số kiểu gen đột biến tối đa = 3n – 1.

- Số kiểu gen tối đa quy định kiểu hình không đột biến = 
[image: image37.wmf]m

n

C

× 2n –m.

- Số kiểu gen tối đa quy định kiểu hình đột biến = 3n – 
[image: image38.wmf]m

n

C

× 2n–m.

- Số kiểu gen tối đa quy định kiểu hình đột biến về tất cả các tính trạng 
= 
[image: image39.wmf]m

n

C

× 2m

- Số kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về 1 tính trạng

= 
[image: image40.wmf]m

n

C

× (2 ×
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 + 
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× 2n-m-1) = 
[image: image43.wmf]m
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× (2m + 
[image: image44.wmf]n-m
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 × 2n-m).
Chứng minh:
- Số kiểu gen tối đa bị đột biến 

Mỗi gen có 2 alen (ví dụ A, a) ( Số kiểu gen tối đa là 3 (Kiểu gen AA, Aa, aa)

( Với n cặp gen cho số kiểu gen tối đa là 3n  (chỉ có 1 kiểu gen không đột biến).
( Số kiểu gen đột biến tối đa = tổng số kiểu gen – số kiểu gen không đột biến 

= 3n – 1.

Số kiểu gen quy định kiểu hình không đột biến 

Có 
[image: image45.wmf]m

n

C

cách chọn m gen trội

Có m gen trội bị đột biến ( có 1 kiểu gen không đột biến.

Có n-m gen lặn đột biến ( có 2n –m kiểu gen không đột biến.

( Số kiểu gen không đột biến = 
[image: image46.wmf]m

n

C

×1 × 2n – m = 
[image: image47.wmf]m

n

C

× 2n – m kiểu gen.
- Số kiểu gen tối đa quy định kiểu hình đột biến 
Số kiểu gen quy định kiểu hình đột biến = tổng số kiểu gen – số kiểu gen quy định kiểu hình không đột biến = 3n – 
[image: image48.wmf]m

n

C

× 2n–m.

- Số kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về tất cả các tính trạng 

Có 
[image: image49.wmf]m
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cách chọn m gen trội

Có m gen trội bị đột biến ( có 2m kiểu gen đột biến về tất cả các tính trạng.

Có n-m gen lặn đột biến ( có 1 kiểu gen đột biến về tất cả các tính trạng.

( Số kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về tất cả các tính trạng = 
[image: image50.wmf]m

n

C

× 2m
- Số kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về 1 tính trạng

TH1: Nếu kiểu hình đột biến ở m tính trạng trội ( Số kiểu gen = 
[image: image51.wmf]m
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TH2: Nếu kiểu hình đột biến ở n-m tính trạng lặn 
( Số kiểu gen = 
[image: image53.wmf]n-m
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( Số kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về 1 tính trạng

= 
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[image: image58.wmf]1

m

C

 + 
[image: image59.wmf]1

n-m

C

× 2n-m-1) = 
[image: image60.wmf]m

n

C

× (2m + 
[image: image61.wmf]n-m

2

 × 2n-m)
Ví dụ:

Câu 1: Một loài thực vật lưỡng bội bộ NST là 2n = 8, xét 4 cặp gen trên 4 cặp NST mỗi gen có 2 gen trội lặn, trong đó có 2 gen trội ở 2 cặp nhiễm sắc thể là gen đột biến. Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

I. Quần thể trên có tối đa 80 kiểu gen đột biến.

II. Quần thể có tối đa 24 kiểu gen quy định kiểu hình không đột biến.

III. Thể đột biến có tối đa 24 kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về tất cả các tính trạng.

IV. Thể đột biến có tối đa 48 kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về 1 tính trạng.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Hướng dẫn giải

Đáp án D. Cả 4 phát biểu trên đều đúng.

Có 2 alen trội đột biến, 2 alen lặn đột biến.

I đúng. Số kiểu gen quy định kiểu hình đột biến = 34 – 1 = 80 kiểu gen.

II đúng. Số kiểu gen quy định kiểu hình không đột biến = 
[image: image62.wmf]2

4

C

× 24-2 = 24 kiểu gen.

III đúng. Số kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về tất cả các tính trạng 
= 
[image: image63.wmf]2

4

C

× 22 = 24 kiểu gen.

IV đúng. Số kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về 1 tính trạng

= 
[image: image64.wmf]2
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Câu 2: Một loài thực vật lưỡng bội bộ NST là 2n = 10, mỗi NST gồm 1 gen có 2 alen trong đó có 2 gen trội ở 2 NST là các gen đột biến. Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

I. Quần thể trên có tối đa 242 kiểu gen đột biến.

II. Quần thể có tối đa 163 kiểu gen quy định kiểu hình đột biến.

III. Thể đột biến có tối đa 40 kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về tất cả các tính trạng.

IV. Thể đột biến có tối đa 16 kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về 1 tính trạng.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Hướng dẫn giải

Đáp án D. Cả 4 phát biểu trên đều đúng.

Có 2 alen trội đột biến, 3 alen lặn đột biến.

I đúng. Số kiểu gen quy định kiểu hình đột biến = 35 – 1 = 242 kiểu gen.

II đúng. Số kiểu gen quy định kiểu hình không đột biến = 
[image: image67.wmf]2
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C

× 25-2 = 80 kiểu gen.

( Số kiểu gen quy định kiểu hình đột biến = 35 ​- 
[image: image68.wmf]2
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× 25-2 = 163 kiểu gen.

III đúng. Số kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về tất cả các tính trạng = 
[image: image69.wmf]2
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C

× 22 = 40 kiểu gen.

IV đúng. Số kiểu gen quy định kiểu hình đột biến về 1 tính trạng

= 
[image: image70.wmf]2
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 × 22) = 16 kiểu gen. 

Bài tập vận dụng:

Câu 1. (Đề thi THPT Quốc gia năm học 2017 - 2018)
Một quần thể thực vật giao phấn ngẫu nhiên, xét 4 cặp gen A, a; B, b; D, d; E, e phân li độc lập, mỗi gen quy định một tính trạng và các alen trội là trội hoàn toàn. Cho biết không xảy ra đột biến nhiễm sắc thể, các alen đột biến đều không ảnh hưởng tới sức sống và khả năng sinh sản của thể đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Nếu A, B, D, E là các alen đột biến thì các thể đột biến có tối đa 26 loại kiểu gen.

II. Nếu A, b, d, e  là các alen đột biến thì các thể đột biến về cả 4 gen có tối đa 2 loại kiểu gen.

III. Nếu A, B, d, e  là các alen đột biến thì các thể đột biến về cả 4 gen có tối đa 4 loại kiểu gen.

IV. Nếu a, b, d, e là các alen đột biến thì các thể đột biến có tối đa 65 loại kiểu gen.

A. 1.             
B. 4.              
C. 2.                       
D. 3.

Hướng dẫn giải

Đáp án D. Có 3 phát biểu đúng là I, II và IV.

Trong loài luôn có 2 loại kiểu hình, đó là kiểu hình không đột biến và kiểu hình đột biến. Tổng số kiểu gen của loài này là 34 = 81 kiểu gen.

I đúng. Nếu cả 4 alen A, B, D, E đều là alen đột biến (đột biến trội) thì kiểu hình bình thường chỉ có 1 kiểu gen (aabbddee) nên số kiểu gen có trong các thể đột biến = 34 – 1 = 80.

II đúng. Nếu A, b, d, e là các alen đột biến (có 1 alen đột biến là alen trội) thì thể đột biến về cả 4 gen có kiểu gen (A-bbddee) nên có số kiểu gen = 2. 

III đúng. Nếu A, B, d, e là các alen đột biến thì các thể đột biến về cả 4 gen (A-B-ddee) có số kiểu gen = 4.

IV đúng. Nếu a, b, d, e là các alen đột biến thì các thể đột biến có số kiểu gen = 81 – 16 = 65. (có 24 = 16 kiểu gen không đột biến A-B-D-E-).

Câu 2. (Đề thi THPT Quốc gia năm học 2017 - 2018)

 Một quần thể thực vật giao phấn ngẫu nhiên, xét 4 cặp gen A, a; B, b; D, d; E, e phân li độc lập, mỗi gen quy định một tính trạng và các alen trội là trội hoàn toàn. Cho biết không xảy ra đột biến nhiễm sắc thể, các alen đột biến đều không ảnh hưởng tới sức sống và khả năng sinh sản của thể đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Nếu A, B, D, E là các alen đột biến thì các thể đột biến về cả 4 gen có tối đa 16 loại kiểu gen.

II. Nếu A, b, d, e  là các alen đột biến thì các thể đột biến có tối đa 73 loại kiểu gen.

III.Nếu A, B, d, e là các alen đột biến thì các thể đột biến có tối đa 77 loại kiểu gen.

IV. Nếu a, b, d, e là các alen đột biến thì các thể đột biến về cả 4 gen chỉ có 1 loại kiểu gen.

A. 1.             
B. 4.              
C. 2.                       
D. 3.

Hướng dẫn giải

Đáp án D. Có 3 phát biểu đúng là I, II và IV.

Trong loài luôn có 2 loại kiểu hình, đó là kiểu hình không đột biến và kiểu hình đột biến. Tổng số kiểu gen của loài này là 34 = 81 kiểu gen.

I đúng. Nếu cả 4 alen A, B, D, E đều là alen đột biến (đột biến trội) thể đột biến về cả 4 gen A-B-D-E- = 24 = 16 loại kiểu gen. 

II đúng. Nếu A, b, d, e là các alen đột biến (có 1 alen đột biến là alen trội) thì các thể bình thường có số loại kiểu gen là  1 × 23 = 8 kiểu gen 

( Thể đột biến có 34 - 23 = 73 kiểu gen.

III đúng. Nếu A, B, d, e là các alen đột biến thì các thể bình thường có số kiểu gen là 1 × 1 × 22  = 4 kiểu gen ( Số kiểu gen đột biến = 34 – 22 = 77 kiểu gen.

IV đúng. Nếu a, b, d, e là các alen đột biến thì các thể đột biến về cả 4 gen có số loại kiểu gen là 1 loại.

Câu 3. Một quần thể thực vật giao phấn ngẫu nhiên, xét 3 cặp gen A, a; B, b; D, d phân li độc lập, mỗi gen quy định một tính trạng và các alen trội là trội hoàn toàn. Cho biết không xảy ra đột biến nhiễm sắc thể, các alen đột biến đều không ảnh hưởng tới sức sống và khả năng sinh sản của thể đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Nếu A, B, D là các alen đột biến thì các thể đột biến có tối đa 18 loại kiểu gen về gen A.

II. Nếu A, b, d  là các alen đột biến thì các thể đột biến về 2 gen A, b có tối đa 6 loại kiểu gen.

III. Nếu a, b, d  là các alen đột biến thì các thể đột biến về gen a có tối đa 9 loại kiểu gen.

IV. Nếu a, b, d là các alen đột biến thì các thể đột biến về gen a, b có tối đa 3 loại kiểu gen.

A. 1.             
B. 4.              
C. 2.                       
D. 3.

Hướng dẫn giải

Đáp án B. Cả 4 phát biểu trên đều đúng.

Trong loài luôn có 2 loại kiểu hình, đó là kiểu hình không đột biến và kiểu hình đột biến. Tổng số kiểu gen của loài này là 33 = 27 kiểu gen.

I đúng. Nếu cả 3 alen A, B, D đều là alen đột biến thì các thể đột biến có số loại kiểu gen về gen A là 2 × 3 × 3 = 18 loại.

II đúng. Nếu A, b, d  là các alen đột biến thì các cá thể đột biến về 2 gen A, b có số kiểu gen là 2 × 1 × 3 = 6 kiểu gen.
III đúng. Nếu a, b, d  là các alen đột biến thì các thể đột biến về gen a có tối đa 1 × 3 × 3 = 9 loại kiểu gen.

IV đúng. Nếu a, b, d  là các alen đột biến thì các thể đột biến về gen a, b có tối đa 1 × 1 × 3 = 3 loại kiểu gen.

Câu 4. Một quần thể thực vật giao phấn ngẫu nhiên, xét 4 gen mỗi gen có 3 alen A, a, a1 ; B, b, b1; D, d, d1; E, e, e1 phân li độc lập trong đó A >> a>> a1 ; B>> b>> b1; D>>d>> d1; E>> e>> e1 mỗi gen quy định một tính trạng và các alen trội là trội hoàn toàn. Cho biết không xảy ra đột biến nhiễm sắc thể, các alen đột biến đều không ảnh hưởng tới sức sống và khả năng sinh sản của thể đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Nếu a1, b1, d1, e1 là các alen đột biến thì các thể đột biến trong quần thể có tối đa 671 loại kiểu gen.

II. Nếu a1, b1, d1, e1 là các alen đột biến thì các thể đột biến về cả 4 gen trong quần thể có tối đa  1 loại kiểu gen.

III. Nếu A, B, D, E là các alen đột biến thì các thể đột biến trong quần thể có tối đa 1215 loại kiểu gen.

IV. Nếu A, B, D, E là các alen đột biến thì các thể đột biến về cả 4 gen trong quần thể có tối đa  81 loại kiểu gen. 

A. 1.             
B. 4.              
C. 3.                       
D. 2.

Hướng dẫn giải

Đáp án B. Cả 4 phát biểu trên đều đúng.

Trong loài luôn có 2 loại kiểu hình, đó là kiểu hình không đột biến và kiểu hình đột biến.

Với 3 alen ( Số kiểu gen là 6.

- Tổng số kiểu gen của loài này là 64 = 1296 kiểu gen.

I đúng. Nếu cả 4 alen a1, b1, d1, e1 đều là alen đột biến thì kiểu hình bình thường có 54 = 625 nên số kiểu gen có trong các thể đột biến = 64 – 54 = 671 kiểu gen. 

II đúng. Nếu cả 4 alen a1, b1, d1, e1 đều là alen đột biến thì thể đột biến về cả 4 gen chỉ có duy nhất 1 loại kiểu gen.
III đúng. Nếu A, B, D, E  là các alen đột biến thì các thể bình thường có 34 = 81 kiểu gen.

( Các thể đột biến có 64 - 34  = 1215 kiểu gen.

IV đúng. Nếu A, B, D, E  là các alen đột biến thì các thể đột biến về cả 4 gen trong quần thể có 34 = 81 kiểu gen.

Câu 5. Một quần thể thực vật giao phấn ngẫu nhiên, xét 4 gen mỗi gen có 3 alen A, a, a1 ; B, b, b1; D, d, d1; E, e, e1 phân li độc lập trong đó A >> a>> a1 ; B>> b>> b1; D>>d>> d1; E>> e>> e1 mỗi gen quy định một tính trạng và các alen trội là trội hoàn toàn. Cho biết không xảy ra đột biến nhiễm sắc thể, các alen đột biến đều không ảnh hưởng tới sức sống và khả năng sinh sản của thể đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Nếu alen a, a1, b, d, e là các alen đột biến thì các thể đột biến trong quần thể có tối đa 1104 loại kiểu gen.

II. Nếu a, a1, b, d, e là các alen đột biến thì các thể đột biến về cả 4 gen trong quần thể có tối đa 24 loại kiểu gen. 

III. Nếu a, a1, b, b1, d, e là các alen đột biến thì các thể đột biến trong quần thể có tối đa 1152 loại kiểu gen.

IV. Nếu a, a1, b, b1, d, e là các alen đột biến thì các thể đột biến về cả 4 gen trong quần thể có tối đa 36 loại kiểu gen.

A. 1.             
B. 4.              
C. 3.                       
D. 2.

Hướng dẫn giải

Đáp án B. Cả 4 phát biểu trên đều đúng. 

Trong loài luôn có 2 loại kiểu hình, đó là kiểu hình không đột biến và kiểu hình đột biến.

Với 3 alen ( Số kiểu gen là 6.

- Tổng số kiểu gen của loài này là 64 = 1296 kiểu gen.

I đúng. Nếu alen a, a1, b, d, e đều là alen đột biến thì kiểu hình bình thường có 3 × 43 = 192 nên số kiểu gen có trong các thể đột biến = 64 – 192 = 1104 kiểu gen. 

II đúng. Thể đột biến về cả 4 gen trong quần thể có 3 × 23 = 24 loại kiểu gen.

III đúng. Nếu a, a1, b, b1, d, e là alen đột biến thì kiểu hình bình thường có 3 × 3 × 42 = 144 loại kiểu gen.

( Số kiểu gen có kiểu hình đột biến = 1296 – 144 = 1152 kiểu gen.
IV đúng. Nếu a, a1, b, b1, d, e là các alen đột biến thì các thể đột biến về cả 4 gen trong quần thể có 3 × 3 × 22 = 36 kiểu gen.

IV. Kết quả thực nghiệm

1. Kết quả thực nghiệm


Đầu năm học 2018 - 2019 chúng tôi đã thử nghiệm áp dụng phương pháp giải nhanh này ở 1 số lớp khối 12 qua bài kiểm tra 15 phút thu được một số kết quả như sau:

Lớp không áp dụng phương pháp giải nhanh 

	Lớp
	Số HS kiểm tra
	Điểm khá , giỏi
	Tỉ lệ %
	Điểm TB
	Tỉ lệ %
	Điểm dưới TB
	Tỉ lệ %

	12A1
	48
	18
	37,5 %
	18
	37,5 %
	12
	25 %

	12A2
	45
	12
	26,6 %
	23
	51,1 %
	10
	22,2 %

	12A3
	46
	12
	26 %
	19
	41,3 %
	15
	32,6 %


Lớp áp dụng phương pháp giải nhanh
	Lớp
	Số HS kiểm tra
	Điểm khá , giỏi
	Tỉ lệ %
	Điểm TB
	Tỉ lệ %
	Điểm dưới TB
	Tỉ lệ %

	12A4
	45
	27
	60 %
	15
	33,3 %
	03
	6,6 %

	12A5
	46
	25
	54 %
	19
	41,3 %
	02
	4,3 %

	12A6
	43
	25
	58,1 %
	16
	37,2 %
	01
	4,6 %



 Như vậy có thể thấy qua kết quả thực nghiệm là lớp áp dụng phương pháp giải nhanh dạng bài tập học sinh đạt kết quả cao hơn. Có thể nhận định rằng phương pháp dạy giải nhanh các em học sinh lĩnh hội kiến thức tốt hơn, vận dụng kiến thức nhanh hơn, hiệu quả hơn trong làm bài kiểm tra, bài thi.

2. Những chuyển biến của học sinh

Thứ nhất: Học sinh giải quyết rất nhanh các bài tập di truyền khó theo cách đơn giản nhất.
Thứ 2: Rèn kỹ năng tư duy, đưa ra được cách giải nhanh đó.
Thứ 3: Học sinh hứng thú, chủ động và tập trung hơn.

Thứ 4: Tạo cách học nhẹ nhàng, hiệu quả. Học sinh vân dụng tốt trong trong bài thi.

PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

  Thông qua đề tài chúng tôi đã rút ra được một số kết luận sau đây:

  
Đề tài đã nêu ra được các phương pháp giải nhanh các dạng bài tập di truyền về tính số kiểu gen khi biết gen đột biến thông qua các công thức, giúp các em vận dụng linh hoạt vào các bài thi, rút ngắn thời gian làm bài của học sinh nhất là trong đề thi trung học phổ thông quốc gia. Đề tài cũng đã chỉ ra bản chất của công thức. Giúp học sinh tích cực, chủ động trong học tập, hình thành nhiều kỹ năng quan trọng trong học tập, hiểu rõ bản chất của các quá trình. Từ đó học sinh khái quát hóa một vấn đề phức tạp thành những vấn đề ngắn gọn, logic, dễ hiểu, các em tự tin chiếm lĩnh tri thức, hứng thú đối với môn học nhất là những em học sinh yếu.


Đề tài về phương pháp giải nhanh này giúp cho giáo viên hoạt động ít hơn nhưng vẫn đảm bảo khai thác hiệu quả, chính xác nội dung kiến thức và đúng bản chất. Các phương pháp giải dài dòng trước đây được thay thế bằng các công thức ngắn gọn dễ hiểu.
2. Kiến nghị

   
Qua quá trình tổ chức thực nghiệm sư phạm để minh họa tính khả thi nhận thấy phương pháp này giải rất nhanh so với phương pháp giải cũ  nên dễ dàng ứng dụng trong dạy học, nhất là với kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Vì vậy, tôi mong rằng các thầy cô giáo có thể nghiên cứu để phát triển thêm đề tài, mạnh dạn nhân rộng phương pháp giải nhanh trong quá trình dạy học rút ngắn thời gian làm bài của học sinh, với Sở giáo dục và Đào tạo tôi kiến nghị nên đưa dạng bài tập này vào thi học sinh giỏi tỉnh.


Hạn chế:  Đề tài đề xuất các phương pháp giải nhanh và cách vận dụng nó qua các công thức nhưng cũng có nhược điểm là học sinh phải ghi nhớ nhiều các công thức, tuy nhiên với việc hiểu rõ bản chất các công thức cộng với lứa tuổi các em thì việc nhớ các công thức rất nhanh nên đã khắc phục phần nào nhược điểm của phương pháp này. 

Đề tài này chắc chắn còn có những thiếu sót rất mong nhận được sự giúp đỡ của các thầy, cô giáo để đề tài hoàn thiện hơn.
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3. Bồi dưỡng học sinh giỏi 12 – Phan Khắc Nghệ
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